BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN
* Học sinh căn cứ vào kiến thức đã học hoàn thành những bài tập sau:

NHẬN BIẾT
Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A.kế hoạch hóa gia đình
B.tình yêu chân chính 
C.kinh tế giàu có
D.môn đăng hậu đối 
Câu 2: Vợ chồng bình đẳng với nhau có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong
A.xã hội 
B.công việc 
C.gia đình 
D.học tập 
Câu 3 : Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
A.Tự nguyện tiến bộ 
B.Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy 
C.Một vợ một chồng 
D.Vợ chồng bình đẳng
	Câu 4: Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận hạnh phúc được gọi là

	A.    A. hôn nhân

	B.    B. thành hôn

	C.    C. vu quy

	D.    D. kết hợp.

	E. Câu 5: Theo quy định của pháp luật thì nữ giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn?

	F.    A. Từ 17 tuổi.

	G.    B. Từ 18 tuổi.

	H.    C. Từ 19 tuổi.

	I. D. Từ 20 tuổi.

	J. Câu 6: Theo quy định của pháp luật thì nam giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn?

	K. A. Từ 17 tuổi.

	L. B. Từ 18 tuổi.

	M. C. Từ 19 tuổi.

	N. D. Từ 20 tuổi.

	O. 

	P. 

	Q. 

	R. 

	



THÔNG HIỂU
Câu 1:  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân được quy định trong
A. Hiến pháp 
B. Bộ Luật hình sự 
 C.Bộ Luật Dân sự 
 D.Luật hôn nhân và gia đình 
Câu 2: Bình đăng giữa cha mẹ và con cái được hiểu là
A.Cha, mẹ có toàn quyền áp đặt con cái
B.Cha, mẹ có toàn quyền quyết định đến sự nghiệp con cái
C.Cha, mẹ thương yêu, chăm sóc và tôn trọng ý kiến của con cái
Câu 3 : Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng ký kết hôn sẽ được tiến hành tại 
A.tòa án nhân dân các huyện, thành phố
B.viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố 
C.cơ quan Công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn 
D.Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn..         
Câu 4: Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt 
A.đại diện hai bên gia đình 
B.hai bên nam nữ kết hôn 
C.ít nhất một bên nam hoặc nữ
D.có quan công an hoặc tòa án 

Câu 5: Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài thì việc đăng ký kết hôn sẽ được tiến hành tại
        A.cục hải quan hoặc bộ ngoại giao 
        B.tòa án của nước mà công dân đang sinh sống 
        C.cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại 
       D.cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước đó 
Câu 6: Trong hôn nhân, vợ và chồng không có những nghĩa vụ nào sau đây?
A.Tôn trọng các quy định của pháp luật 
B.Thực hiến chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
C.Người vợ phải có nghĩa vụ phục tùng người chồng 
D.Tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau 
Câu 7: Những trường hợp nào sau đây không bị cấm kết hôn?
    A. Người đang có vợ hoặc chồng 
    B. Người vừa ly hôn vợ hoặc chồng 
    C. Người mất năng lực hành vi dân sự 
    D. Người có họ trong phạm vi ba đời 
Câu 8 : Nam nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì 
      A.vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng. 
 B.vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ. 
 C.không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
 D.sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Câu 9: Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau thì 
A.không phải đăng ký kết hôn .
B.phải tổ chức đám cưới lại. 
C.phải đăng ký kết hôn .
D.phải được sự đồng ý của các con. 
	Câu 10: Điều kiện kết hôn nào dưới đây là đúng quy định của pháp luật?

	A. A. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định nhưng phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	B. B. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định mà không cần phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	C. C. Khi kết hôn phải cân nhắc gia đình hai bên xem có tương xứng với nhau không.

	D. D. Nam nữ ở những vùng kinh tế - xã hội khó khăn có thể được kết hôn trước tuổi quy định.

	S. Câu 11: Việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn gọi là

	T. A. kết hôn trái pháp luật.

	U. B. tảo hôn.

	C. cưỡng ép hôn nhân.

	D. D. quan hệ hôn nhân.



VẬN DỤNG
Câu 1 :Mai năm nay mới học hết lớp 9 đã có gia đình anh Nam đến hỏi cưới . Bố mẹ Mai thấy gia đình anh Nam giaud nên đã ép Mai lấy Nam vì cho rằng con mình sẽ hạnh phúc. Việc làm của bố mẹ Mai đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
A.Luật hôn nhân và gia đình 
B.Luật bình đẳng giữa cha mẹ và con cái 
C.Luật Dân sự 
D.Luật hành chính
Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?
A.Lấy vợ lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc 
B.Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con cái 
C.Trong gia đình người chồng có quyền quyết định tất cả
D.Vợ chồng bình đẳng trên mọi phương diện trong gia đình 
Câu 3:Nam và Lan là con chú con bác ruột nhưng họ yêu nhau và đòi kết hôn. Hai bên gia đình đã ngăn cấm nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau. Nam và Lan đã vi phạm điều gì trong Luật hôn nhân và gia đình sau đây?
A.Về độ tuổi kết hôn.
B.Về môn đăng hậu đối. 
C.Về văn hóa đạo đức. 
D.Về những người có dòng máu trực hệ.
		Câu 4: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

	A. A. Lấy vợ lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc gia đình.

	B. B.Cha mẹ có quyền quyết định hôn nhân của con cái.

	C. C. Trong gia đình người chồng có quyền quyết định tất cả

	D. D.Vợ chồng bình đẳng trên mọi phương diện trong gia đình




	Câu 5: Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, hành vi nào dưới đây là không vi phạm pháp luật?

	V.   A. Kết hôn khác giới, nam từ đủ 20 tuổi trở lên nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

	W.   B. Lấy vợ lấy chồng là quyền của đôi nam nữ không ai có quyền can thiệp.

	X.   C. Cha mẹ hoặc người lớn tuổi trong nhà quyết định việc kết hôn của con cái.

	Y.   D. Người đang chuẩn bị li hôn kết hôn với người khác.





VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Ông ngoại của anh Minh và ông nội của chị Hằng là hai anh em ruột nên khi biết họ yêu nhau cả hai bên gia đình đã phản đối với lý do họ có quan hệ gần gũi huyết thống. Trong trường hợp này anh Minh và chị Hằng có thể lấy nhau được không?
A.Không vì họ đã bị gia đình phản đối
B.Vẫn được kết hôn vì hai người yêu nhau.
     C.Vẫn được kết hôn vì hai người đã ở đời thứ tư.
D.Không vì hai người có quan hệ họ hàng.
Câu 2. Anh Hùng và chị Thanh yêu nhau nhưng gia đình hai bên không chấp nhận tình yêu của hai người. Trong trường hợp này, anh Hùng và chị Thanh nên làm gì?
A.Nên chia tay vì sự phản đối của hai gia đình.
B.Tự đăng kí và tổ chức kết hôn.
C.Thuyết phục để hai bên gia đình hiểu và chấp nhận,
[bookmark: _GoBack]D.Cứ chung sống như vợ chồng rồi lâu gia đình cũng chấp nhận.
